
Ghi chú:

3.Thời gian phản hồi thông tin về lịch thi dự kiến này: từ ngày công bố lịch thi dự kiến đến hết ngày 08/04/2021 (Liên hệ C.Hạnh, ĐT: 0988.067.169 )

Stt Giờ Ngày Lớp Môn
Số SV

của lớp

Số SV

học lại
Phòng thi Ghi chú

1 08h00' 15/04/2021 Trung cấp Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp K15 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 5 A1.302

2 08h00' 16/04/2021 Trung cấp Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp K15 Giáo dục chính trị 7 A1.303

3 14h00' 16/04/2021 Trung cấp Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp K15 An toàn vệ sinh công nghiệp 9 A1.303

4 08h00' 15/04/2021 Trung cấp công nghệ ôtô K14 Điện – Điện tử cơ bản 8 A1.304

5 09h30' 15/04/2021 Trung cấp công nghệ ôtô K14 Vẽ kỹ thuật 18 A1.302

6 08h00' 15/04/2021 Trung cấp công nghệ ôtô 1 K14 Điện – Điện tử cơ bản 1 A1.304

7 08h00' 15/04/2021 Trung cấp công nghệ ôtô 1 K15 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 10 A1.302

8 14h00' 15/04/2021 Trung cấp công nghệ ôtô 1 K15 Cơ ứng dụng 7 A1.305

9 08h00' 15/04/2021 Trung cấp công nghệ ôtô 2 K15 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1 A1.302

10 09h30' 15/04/2021 Trung cấp công nghệ ôtô 2 K15 Vẽ kỹ thuật 6 A1.304

11 14h00' 15/04/2021 Trung cấp công nghệ ôtô 2 K15 Cơ ứng dụng 2 A1.305

12 08h00' 16/04/2021 Trung cấp công nghệ ôtô 2 K15 Giáo dục chính trị 19 A1.302

Lần 2, Học kỳ I, năm học 2020-2021

1. SV cần kiểm tra lịch thi , nếu có môn học, môn thi trả nợ nào chưa sắp lịch thi hoặc  bị trùng lịch thi, phản hồi cho phòng Khảo thí 

2. Nhờ các giảng viên bộ môn kiểm tra các môn tự tổ chức thi , nếu có gì chưa khớp, phản hồi cho phòng Khảo thí 
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Stt Giờ Ngày Lớp Môn
Số SV

của lớp
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học lại
Phòng thi Ghi chú

13 09h30' 16/04/2021 Trung cấp công nghệ ôtô 2 K15 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 9 A1.303

14 08h00' 15/04/2021  Trung cấp cắt gọt kim loại K14 Kỹ thuật điện 1 A1.304

15 08h00' 15/04/2021 Trung cấp cắt gọt kim loại K15 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4 A1.302

16 09h30' 15/04/2021 Trung cấp cắt gọt kim loại K15 Vẽ kỹ thuật 3 A1.304

17 08h00' 16/04/2021 Trung cấp cắt gọt kim loại K15 Giáo dục chính trị 1 A1.302

18 08h00' 15/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 1 K15
Giáo dục Quốc phòng và An ninh 5 A1.303

19 09h30' 15/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 1 K15
Vẽ kỹ thuật 3 A1.304

20 14h00' 15/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 1 K15
Vật liệu điện -lạnh 4 A1.304

21 08h00' 16/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 1 K15
Giáo dục chính trị 3 A1.302

22 09h30' 16/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 1 K15
Cơ sở kỹ thuật điện 3 A1.302

23 14h00' 16/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 1 K15
An toàn lao động - vệ sinh công nghiệp 8 A1.302

24 08h00' 15/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 2 K15
Giáo dục Quốc phòng và An ninh 5 A1.302

25 09h30' 15/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 2 K15
Vẽ kỹ thuật 5 A1.303

26 14h00' 15/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 2 K15
Vật liệu điện -lạnh 7 A1.304

27 08h00' 16/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 2 K15
Giáo dục chính trị 8 A1.304

28 09h30' 16/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 2 K15
Cơ sở kỹ thuật điện 4 A1.302

29 14h00' 16/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 2 K15
An toàn lao động - vệ sinh công nghiệp 6 A1.302

30 08h00' 15/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 3 K15
Giáo dục Quốc phòng và An ninh 6 A1.303
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31 09h30' 15/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 3 K15
Vẽ kỹ thuật 1 A1.302

32 14h00' 15/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 3 K15
Vật liệu điện -lạnh 2 A1.304

33 09h30' 16/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 3 K15
Cơ sở kỹ thuật điện 3 A1.302

34 14h00' 16/04/2021
Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và

 điều hoà không khí 3 K15
An toàn lao động - vệ sinh công nghiệp 8 A1.302

35 08h00' 15/04/2021 Trung cấp điện công nghiệp K15 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 A1.303

36 09h30' 15/04/2021 Trung cấp điện công nghiệp K15 Vẽ kỹ thuật 1 A1.302

37 14h00' 15/04/2021 Trung cấp điện công nghiệp K15 Vẽ điện 1 A1.304

38 08h00' 16/04/2021 Trung cấp điện công nghiệp K15 Mạch điện 1 A1.303

39 08h00' 15/04/2021 Trung cấp Công nghệ KTCB&BQTP K14A Phụ gia thực phẩm 6 A1.304

40 09h30' 15/04/2021 Trung cấp Công nghệ KTCB&BQTP K14A Đánh giá cảm quan thực phẩm 3 A1.303

41 14h00' 15/04/2021 Trung cấp Công nghệ KTCB&BQTP K14A Công nghệ chế biến rau quả 4 A1.305

42 08h00' 16/04/2021 Trung cấp Công nghệ KTCB&BQTP K14A Công nghệ sản xuất đường và bánh kẹo 3 A1.304

43 08h00' 15/04/2021 Trung cấp Thú y K15 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 5 A1.303

44 09h30' 15/04/2021 Trung cấp Thú y K15 Dược lý thú y 3 A1.304

45 14h00' 15/04/2021 Trung cấp Thú y K15 Giống - kỹ thuật truyền giống 3 A1.305

46 08h00' 16/04/2021 Trung cấp Thú y K15 Giáo dục chính trị 12 A1.303

47 09h30' 16/04/2021 Trung cấp Thú y K15 Vi sinh vật học đại cương 5 A1.303

48 14h00' 16/04/2021 Trung cấp Thú y K15 Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi 16 A1.303



Stt Giờ Ngày Lớp Môn
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49 08h00' 15/04/2021
Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

 K15
Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 A1.303

50 09h30' 15/04/2021
Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

 K15
Tài chính doanh nghiệp 3 A1.303

51 14h00' 15/04/2021
Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

 K15
Luật kinh tế 3 A1.304

52 08h00' 16/04/2021
Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

 K15
Thuế nhà nước 2 A1.304

53 09h30' 16/04/2021
Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

 K15
Nguyên lý kế toán 3 A1.302

54 08h00' 15/04/2021 Trung cấp Kỹ thuật xây dựng 1 K15 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 6 A1.304

55 09h30' 15/04/2021 Trung cấp Kỹ thuật xây dựng 1 K15 Tổ chức sản xuất 3 A1.303

56 14h00' 15/04/2021 Trung cấp Kỹ thuật xây dựng 1 K15 Vẽ kỹ thuật 1 A1.304

57 08h00' 16/04/2021 Trung cấp Kỹ thuật xây dựng 1 K15 Bảo hộ lao động 4 A1.304

58 09h30' 16/04/2021 Trung cấp Kỹ thuật xây dựng 1 K15 Vật liệu xây dựng 1 A1.303

59 08h00' 15/04/2021 Cao đẳng Dược K14A Bệnh học 2 A1.303

60 08h00' 15/04/2021 Cao đẳng Dược K15A Giải phẩu sinh lý 1 A1.303

61 09h30' 15/04/2021 Cao đẳng Dược K15A Tiếng Anh 1 1 A1.302

62 14h00' 15/04/2021 Cao đẳng Dược K15A Thực vật 1 A1.305

63 08h00' 16/04/2021 Cao đẳng Dược K15A Pháp luật 1 A1.303

64 08h00' 15/04/2021 Cao đẳng Giáo dục Mầm non K13
Phát triển và TCTH chương trình 

GDMN
1 A1.304

65 09h30' 15/04/2021 Cao đẳng Giáo dục Mầm non K13 PP nghiên cứu khoa học trong GDMN 1 A1.303

66 14h00' 15/04/2021 Cao đẳng Giáo dục Mầm non K13 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 1 A1.305
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67 08h00' 16/04/2021 Cao đẳng Giáo dục Mầm non K13 PP tổ chức HĐ tạo hình cho trẻ MN 3 TH

68 14h00' 16/04/2021 Cao đẳng Giáo dục Mầm non K13 PP cho trẻ  khám phá KH về MTXQ 2 TH

69 08h00' 15/04/2021 Cao đẳng Giáo dục Mầm non K14 Giáo dục học mầm non 2 A1.303

70 08h00' 15/04/2021 Cao đẳng Giáo dục Mầm non K15 Giáo dục học đại cương 3 A1.304

71 09h30' 15/04/2021 Cao đẳng Giáo dục Mầm non K15 Tiếng Anh 1 2 A1.304

72 08h00' 15/04/2021 Cao đẳng Giáo dục tiểu học K14 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 A1.302

73 09h30' 15/04/2021 Cao đẳng Tin học ứng dụng K14 Toán cao cấp A2 1 A1.304

74 08h00' 15/04/2021 Trung cấp điện công nghiệp K15 (Ngã Bảy) Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 Ngã bảy P1

75 09h30' 15/04/2021 Trung cấp điện công nghiệp K15 (Ngã Bảy) Vẽ kỹ thuật 4 Ngã bảy P1

76 14h00' 15/04/2021 Trung cấp điện công nghiệp K15 (Ngã Bảy) Vẽ điện 1 Ngã bảy P1

77 08h00' 16/04/2021 Trung cấp điện công nghiệp K15 (Ngã Bảy) Mạch điện 1 Ngã bảy P1

78 08h00' 15/04/2021 Trung cấp công nghệ ôtô  K15 (Ngã Bảy) Giáo dục Quốc phòng và An ninh 7 Ngã bảy P1

79 09h30' 15/04/2021 Trung cấp công nghệ ôtô  K15 (Ngã Bảy) Vẽ kỹ thuật 8 Ngã bảy P1

Hậu Giang, ngày     tháng     năm 2021

Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng Duyệt của Ban Giám hiệu


